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TÓM TẮT


Kết quả khảo sát tình hình bệnh cầu trùng gà trên 2 giống gà Ai Cập và Lương Phượng tại huyện Sóc Sơn - Hà Nội cho thấy:  100% đàn Ai Cập và Lương Phượng nhiễm cầu trùng vớI cường độ cao, tỷ lệ chết do bệnh cầu trùng cao ở giai đoạn 7 – 15 ngày tuổi. Đã xác đinh 5 loài cầu trùng gây bệnh: Eimeria. tenella, E. brunetti, E. necatrix, E. maxima, E. mitis. Triệu chứng và bệnh tích đại thể bệnh cầu trùng gà biểu hiện điển hình trên cả hai giống. Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh cho thấy  Baycox 2,5% đạt hiệu quả cao..


Từ khóa: ,Cầu trùng, Gà giống Ai Cập và Lương Phượng, Tỷ lệ nhiễm,Hà Nội
SURVEY ON COCCIDIOSIS OF EGYPT AND 

LUONG PHUONG CHICKEN IN SOCSON DISTRICT– HANOI CITY

Lương Tấn Phát, Bùi Trần Anh Đào
SUMMARY


The result of coccidiosis research on Egypt  and Luong Phuong chicken in Socson – Hanoi showed that: 100% Egypt and Luongphuong chicken flocks were infected coccidiosis with high mortality in period 7 – 15 days old. Both of two breeds were infected with high intensity. There were 5 types coccidia which infected chicken: E. tenella, E. brunetti, E. necatrix, E. maxima, E. mitis. Infected chicken had specific clinical signs and lesions. Treatment by Baycox 2.5% gave good results.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ


Bệnh cầu trùng gà là một bệnh ký sinh trùng có tính truyền nhiễm cao. Bệnh xảy ra là yếu tố mở đường cho các bệnh kế phát phát triển. Tại huyện Sóc Sơn - Hà Nội, đàn gà nuôi giống Ai Cập và Lương Phượng bị nhiễm và chết do cầu trùng khá cao, gây nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi. Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ chết, loài cầu trùng gây bệnh, đặc điểm bệnh lý và tiến hành thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh cầu trùng trên 2 giống gà trên. Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở giúp chẩn đoán và điều trị bệnh cầu trùng có hiệu quả trong chăn nuôi .

II . NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Nội dung nghiên cứu

- Điều tra tình hình bệnh cầu trùng trên giống gà Ai Cập và Lương Phượng: Tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm, tỷ lệ chết do cầu trùng

- Xác định các loài cầu trùng gây bệnh 

-Triệu chứng lâm sàng và bệnh tích đại thể gà mắc bệnh cầu trùng

-Thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh cầu trùng

2.2 Vật liệu 

Gà  2 giống Ai Cập và Lương Phượng dướI 3 tháng tuổi nuôi tại cac trang trại thuộc huyện Sóc Sơn-Hà Nội

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Công ty dịch vụ chăn nuôi - thú y Châu Á (ASVELIS)

2 Khoa Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

     2.3 Phương pháp nghiên cứu

-Điều tra dịch tễ bệnh cầu trùng qua phỏng vấn và lấy thông tin qua bảng các câu hỏi.

-Quan sát triệu chứng lâm sàng trên một số đàn gà bị bệnh

-Mổ khám gà bệnh

-Xét nghiệm phân tìm noãn nang cầu trùng để xác định cường độ nhiễm cầu trùng và định loài cầu trùng

-Điều trị thử nghiệm: 3 phác đồ điều tri trên gà nhiễm bệnh từ 7-25 ngày tuổi



Các số liệu thu được được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Tình hình đàn gà nuôi  tại huyện Sóc Sơn.

Tình hình chăn nuôi gà tại huyện Sóc Sơn (tính đến tháng 3/2011) được trình bày ở bảng 1

Bảng 1. Tình hình chăn nuôi gà tại huyện Sóc Sơn 

	Giống gà
	Số trại
	Số lượng gà (con)
	Tỷ lệ (%)

	Ai cập
	108
	124300
	48,12

	Lương Phượng
	98
	113300
	43,86

	Các giống khác
	23
	20700
	8,01

	Tổng
	229
	258300
	


3.2 Tỷ lệ nhiễm và chết do bệnh cầu trùng 

Tỷ lệ nhiễm và chết do bệnh cầu trùng trên 2 giống gà được trình bày ở bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ nhiẽm và chết do bệnh cầu trùng trên giống gà Ai Cập và Lương Phượng

	Giống gà
	Tuổi gà

( ngày)
	Số trạI

nuôi
	Số gà

 nuôi
	Tỷ lệ

nhiễm (%)
	Gà chết

	
	
	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Ai Cập
	7-15
	4
	4700
	3,70
	123
	2,62

	
	16-25
	21
	28900
	19,44
	237
	0,82

	
	26-50
	70
	75000
	64,81
	347
	0,46

	
	50-90
	13
	15700
	12,03
	30
	0,19

	
	Tổng
	108
	124300
	
	737
	0,59

	Lương

Phượng
	7-15
	6
	8500
	6,12
	187
	2,20

	
	16-25
	15
	19700
	15,30
	159
	0,80

	
	26-50
	68
	73500
	69,38
	245
	0,33

	
	51-90
	9
	11600
	     9,18
	21
	0,18

	
	Tổng
	98
	113300
	
	612
	0,54


Kết quả ở bảng 2 cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh cầu trùng trên cả hai giống gà thấp nhất ở giai đoạn 7 – 15 ngày tuổi ( 3,7% đối với gà Ai Cập và 6,12% đối với gà Lương Phượng), sau đó tăng dần và cao nhất ở giai đoạn 26 – 50 ngày tuổi (64,81% và 69,38% tương ứng). Tỷ lệ nhiễm cầu trùng giảm dần ở giai đoạn sau 50 ngày tuổi, kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Kolapxki và cs (1).

Tỷ lệ chết do bệnh cầu trùng cao nhất ở giai đoạn 7 – 15 ngày tuổi (2,62% đối với gà Ai Cập và 2,20% đối với gà Lương Phượng). Tỷ lệ chết giảm dần ở giai đoạn sau 15 ngày tuổi. Theo chúng tôi, nguyên nhân có thể do ở giai đoạn 7 – 15 ngày tuổi, cơ thể gà phát triển chưa toàn diện, sức đề kháng thấp nên khi mắc cầu trùng dễ dẫn tới tỷ lệ chết cao.

3.3 Xác định loài cầu trùng gây bệnh trên đàn gà 

        Loài cầu trùng gây bệnh và tỷ lệ nhiễm các loài  trên hai giống gà được trình bày tại bảng 3.

Bảng 3. Các loài cầu trùng và tỷ lệ nhiễm  

	Giống gà
	Số mẫu kiểm tra
	Loài cầu trùng
	Tình trạng nhiễm

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ%

	Ai Cập
	144
	Eimeria tenella
	97
	67,36

	
	
	Eimeria necatrix
	54
	37,50

	
	
	Eimeria maxima
	37
	46,52

	
	
	Eimeria mitis
	17
	11,80

	
	
	Eimeria brunetti
	12
	8,33

	Lương       Phượng
	110
	Eimeria tenella
	68
	61,81

	
	
	Eimeria necatrix
	47
	47,81

	
	
	Eimeria maxima
	17
	17,81

	
	
	Eimeria mitis
	21 
	19,09

	
	
	Eimeria brunetti
	9
	8,18


Kết quả ở bảng 3 cho thấy có 5 loài cầu trùng gây bệnh trên địa bàn huyện Sóc Sơn : Eimeria tenella, E. necatrix, E. maxima, E. mitis và E. brunetti ( Hình 1). Tỷ lệ nhiễm E. tenella cao nhất trên cả hai giống gà (37,50% đối với gà Ai Cập và 61,81% đối với gà Lương Phượng). Tỷ lệ nhiễm E. brunetti thấp nhất trên cả hai giống gà (8,33% và 8,18% tương ứng)

Hình 1. Các loài cầu trùng trên đàn gà tại huyện Sóc Sơn
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E. tenella
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E. maxima
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E. brunetti
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E. necatrix
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E. mitis
	


3.4. Cường độ nhiễm cầu trùng

Cường độ nhiễm cầu trùng trên hai giống gà Lương Phượng và Ai Cập được trình bày tại bảng 4.

Bảng 4. Cường độ nhiễm cầu trùng

	Giống
	Tuổi
	Số mẫu
	Cường độ nhiễm

	
	
	
	+++++
	%
	++++
	%
	++
	%
	+
	%

	Ai Cập
	7-15
	17
	7
	41,17
	8
	47,06
	2
	11,76
	
	

	
	16-25
	39
	13
	33,33
	21
	53,85
	5
	12,82
	
	

	
	26-50
	41
	25
	60,97
	7
	17,07
	6
	14,63
	3
	7,31

	
	51-90
	47
	
	
	
	
	30
	63,82
	17
	36,71

	
	Tổng
	144
	45
	31,25
	36
	25,00
	43
	29,86
	20
	13,89

	Lương Phượng
	7-15
	20
	15
	75,00
	5
	25,00
	
	
	
	

	
	16-25
	25
	17
	68,00
	5
	20,00
	3
	12,00
	
	

	
	26-50
	38
	23
	60,52
	13
	34,21
	2
	5,26
	
	

	
	51-90
	27
	
	
	
	
	17
	62,96
	10
	37,03

	
	Tổng
	110
	45
	40,90
	23
	20,90
	22
	20,00
	10
	9,09

	Ghi chú Số lượng noãn nang/ 1 vi trường:         1-3:       +            4-6 :           ++. 

                                                                           7-10:    +++.        >10:       ++++


Kết quả ở bảng 4 cho thấy cả hai giống gà Ai Cập và Lương Phượng đều nhiễm cầu trùng với cường độ cao. Tỷ lệ nhiễm cầu trùng ở cường độ cao (++++) là 31,25% ở giống gà Ai Cập và 40,90% ở giống gà Lương Phượng, tập trung chủ yếu ở giai đoạn gà từ 7 – 50 ngày tuổi. Giai đoạn này gà dễ mắc bệnh cầu trùng và có tỷ lệ chết cao. 

3.5. Triệu chứng

Đàn gà mắc bệnh cầu trùng biểu hiện những triệu chứng sau : ủ rũ, lười vận động, giảm ăn, uống nước nhiều, lông xù xơ xác và phân lẫn máu. Phân lẫn máu là triệu chứng đặc trưng nhất của bệnh cầu trùng gà.

3.6. Bệnh tích đại thể

Các bệnh tích đại thể trên gà Lương Phượng và Ai Cập mắc bệnh cầu trùng được trình bày ở bảng 5 và hình 2.

Bảng 5. Bệnh tích đại thể ở gà Lương Phượng và Ai Cập mắc bệnh cầu trùng

	Giống
	Tuổi (ngày)

	Số gà mổ khám
	Bệnh tích đường tiêu hóa

	
	
	
	Manh tràng
	Ruột non
	Trực tràng
	Ruột non và manh tràng

	
	
	
	Số con
	Tỷ lệ

(%)
	Số con
	Tỷ lệ      (%)
	Số con
	Tỷ lệ       (%)
	Số con
	Tỷ lệ

(%)

	Ai cập
	7-15
	17
	14
	82,35
	1
	5,88
	
	
	2
	11,76

	
	16-25
	39
	31
	79,49
	3
	7,69
	
	
	5
	12,82

	
	26-50
	41
	31
	75,61
	3
	7,32
	2
	4,88
	5
	12,20

	
	51-90
	47
	36
	76,60
	5
	10,64
	3
	6,38
	3
	6,38

	
	Tổng
	144
	112
	77,78
	12
	8,33
	5
	3,47
	15
	10,41

	Lương Phượng
	7-15
	20
	15
	75,00
	3
	15,00
	
	
	2
	10,00

	
	16-25
	25
	16
	64,00
	5
	20,00
	2
	8,00
	2
	8,00

	
	26-50
	38
	23
	60,52
	8
	21,05
	3
	7,89
	4
	10,52

	
	51-90
	27
	16
	59,25
	7
	25,92
	2
	7,40
	2
	7,40

	
	Tổng
	110
	70
	63,63
	23
	20,90
	7
	6,36
	10
	9,09


Kết quả ở bảng 5 cho thấy tỷ lệ biểu hiện bệnh tích ở manh tràng cao nhất trên cả hai giống gà (77,78% ở giống gà Ai Cập và 63,63% ở giống gà Lương Phượng). Tỷ lệ biểu hiện bệnh tích ở trực tràng thấp nhất (3,47% và 6,36% tương ứng). Theo Phạm Sỹ Lăng và Phan Địch Lân (2) mỗi loài cầu trùng thường ký sinh ở một đoạn ruột và gây bệnh tích tại đoạn ruột đó, cầu trùng gây phá hủy niêm mạc ruột gây xuất huyết, thành ruột chỗ dày chỗ mỏng, chất chứa lẫn máu.

Hình 3.2 Bệnh tích bệnh cầu trùng gà
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	Manh tràng xuất huyết
	Manh tràng sưng, chất chứa có máu
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	                Ruột sưng, xuất huyết
	                   Thành ruột dày và xuất huyết
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	Ruột non xuất huyết
	Niêm mạc ruột non xuất huyết


3.7  Kết quả thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh cầu trùng.

Chúng tôi tiến hành thử nghiệm 3 phác đồ điều trị trên 3 đàn gà Ai Cập và 3 đàn gà Lương Phượng ở giai đoạn 20 – 25 ngày tuổi. Kết quả được trình bày tại bảng 6

Bảng 6. Kết quả các phác đồ điều trị

	Phác đồ
	Thuốc
	Hoạt chất
	Liều
	Liệu trình

	I
	Baycoc 2.5%
	Toltraziril
	1ml/1lít nước
	Dùng 2 ngày, nghỉ 1 ngày, dùng thêm 1 ngày

	II
	Coxcilin
	Toltrazulil
	1ml/1lít nước
	Dùng 2 ngày, nghỉ 5 ngày, dùng thêm 1 ngày

	III
	Aleccid
	Sulfaquinoxaline

Pyrimethamine
	1ml/1lít nước
	Dùng liên tục 3 ngày


Theo Larry R. McDougald (3), thời gian hoàn thành vòng đời của cầu trùng là 4 – 6 ngày tùy loài. Vì vậy, sau khi kết thúc liệu trình điều trị 7 ngày, chúng tôi tiến hành đánh giá kết quả điều trị bằng cách lấy mẫu phân tìm noãn nang cầu trùng.   Mức độ tái nhiễm bệnh cầu trùng được xác định thông qua tỷ lệ xuất hiện noãn nang cầu trùng trong phân gà tại thời điểm 40 và 50 ngày tuổi. Kết quả được trình bày tại bảng 7.

Bảng 7. Tỷ lệ xuất hiện noãn nang cầu trùng sau khi kết thúc liệu trình điều trị

	Giống
	Phác đồ
	Tổng đàn

( số gà)
	Số mẫu kiểm tra
	Sau 7  ngày
	Sau 40 ngày
	Sau 50 ngày

	
	
	
	
	+
	Tỷ lệ (%)
	+
	Tỷ lệ (%)
	+
	Tỷ lệ 

(%)

	Ai Cập
	I
	700
	20
	
	
	1
	5
	3
	15

	
	II
	550
	20
	
	
	2
	10
	3
	15

	
	III
	500
	20
	
	
	3
	15
	5
	25

	Lương Phượng
	I
	1000
	20
	
	
	2
	10
	3
	15

	
	II
	750
	20
	
	
	3
	10
	4
	20

	
	III
	650
	20
	1
	5
	4
	20
	6
	30


+  =  só gà kiểm tra dương tính

Kết quả ở bảng 7 cho thấy ở thời điểm 7 ngày sau kết thúc liệu trình điều trị, không tìm thấy noãn nang trong phân đối với đàn gà điều trị bằng phác đồ I và II. Riêng đối với gà Lương Phượng được điều trị bằng phác đồ III, tỷ lệ xuất hiện noãn nang ở thời điểm này là 5%. Ở thời điểm 40 và 50 ngày sau khi kết thúc liệu trình điều trị, tỷ lệ xuất hiện noãn nang cầu trùng trong phân tăng dần theo thời gian trên cả hai giống gà. Tỷ lệ này thấp nhất đối với những đàn gà được điều trị bằng phác đồ I. Qua đó chúng tôi nhận thấy, sử dụng Baycox 2.5% để điều trị bệnh cầu trùng gà cho kết quả tốt. Tuy nhiên cũng cần chú ý tránh trường hợp cầu trùng kháng thuốc.

IV. KẾT LUẬN
1. Bệnh cầu trùng trên giống gà Ai Cập và Lương Phượng có nhiều đặc điểm tương đồng : Tỷ lệ nhiễm bệnh cầu trùng đạt 100% trên cả hai giống, thấp nhất ở giai đoạn 7 - 15 ngày tuổi sau đó tăng dần và đạt giá trị cao nhất ở giai đoạn 26 - 50 ngày tuổi. Tỷ lệ nhiễm cầu trùng giảm xuống ở giai đoạn 51 - 90 ngày tuổi. Tỷ lệ chết do bệnh cầu trùng  cao nhất ở  giai đoạn 7 - 15 ngày tuổi và thấp nhất ở giai đoạn 51 - 90 ngày tuổi.  Gà Ai Cập và Lương Phượng đều bị nhiễm cầu trùng với cường độ cao ở giai đoạn 7 đến 50 ngày tuổi (4+, 3+).  Ở giai đoạn 51 - 90 ngày tuổi, cường độ nhiễm (2+) đạt tỷ lệ cao nhất.

2. 2 giống Lương Phượng và Ai cập bị nhiễm 5 loài cầu trùng : E. tenella, E. brunetti, E. necatrix, E. maxima, E. mitis.

3.  Các triệu chứng lâm sàng của bệnh cầu trùng gà: Ủ rũ, lười vận động, giảm ăn, uống nước nhiều, lông xù xơ xác và phân lẫn máu. Phân lẫn máu là biểu hiện đặc trưng nhất của bệnh cầu trùng.


4. Bệnh tích đại thể gà mắc bệnh cầu trùng: Niêm mạc ruột bị phá hủy, xuất huyết, thành ruột chỗ dày chỗ mỏng, chất chứa lẫn máu.


5. Sử dụng Baycox 2.5% trong điều trị cầu trùng trên 2 giống gà đều cho kết quả tốt.
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